
PHỤ LỤC 01

Nam Nữ
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN 

tương ứng

1 Bùi Nguyễn Uyên Vy 03/07/1995 Cử nhân Kế toán Chuyên viên Chuyên viên 01.003 25.00 23.33 25.00 23.33 96.67
Phòng Tổ chức 

Cán bộ

2 Lê Thị Thanh Vân 26/07/1986 Cử nhân Kế toán Chuyên viên Chuyên viên 01.003 25.00 20.67 23.33 20.00 5.00 94.00
Phòng Tổ chức 

Cán bộ

3 Trần Hoàng Dương 11/11/1976 Kỹ sư Công nghiệp Chuyên viên Chuyên viên 01.003 20.00 20.00 21.67 21.67 83.33 Phòng Thiết bị

4 Bùi Xuân Quang 04/08/1971 Kỹ sư Công nghiệp Chuyên viên Chuyên viên 01.003 16.67 18.33 15.00 20.00 2.50 72.50 Phòng Thiết bị

5 Trần Huy Hùng 15/01/1987 Thạc sĩ
Quản lý giáo 

dục
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 23.00 23.33 25.00 23.33 5.00 99.67

Phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất 

lượng đào tạo

6 Nguyễn Quốc Khánh 09/02/1987 Thạc sĩ
Quản lý giáo 

dục
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 23.33 15.00 17.53 11.67 67.53

Phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất 

lượng đào tạo

Điểm 

kiến thức 

chung 

Điểm 

Quy chế 

TCHĐ/

NCKH 

Điểm Tin 

học 

VP/NVSP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Số 

TT

Họ và tên

 thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Tổng 

cộng 

điểm

Đơn vị

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
(Đính kèm Thông báo số 5410/TB-TĐHYKPNT ngày 05/12/2019 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 

tuyển Điểm 

Câu hỏi 

chuyên 

môn



Nam Nữ
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN 

tương ứng

Điểm 

kiến thức 

chung 

Điểm 

Quy chế 

TCHĐ/

NCKH 

Điểm Tin 

học 

VP/NVSP

Số 

TT

Họ và tên

 thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Tổng 

cộng 

điểm

Đơn vị

Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 

tuyển Điểm 

Câu hỏi 

chuyên 

môn

7 Đỗ Minh Phụng 29/12/1993 Thạc sĩ
Quản lý giáo 

dục
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng

Phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất 

lượng đào tạo

8 Nguyễn Thị Xuân Phương 11/08/1973 Cử nhân
Quản trị kinh 

doanh
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 23.33 23.33 11.67 18.33 76.67

Phòng Hành chính 

Quản trị

9 Lưu Ngọc Tâm 14/04/1988 Cử nhân
Quản trị kinh 

doanh
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng

Phòng Hành chính 

Quản trị

10 Nguyễn Minh Lợi 12/04/1981 Cử nhân
Quản trị kinh 

doanh
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 4.67 5.00 6.67 2.00 18.33

Phòng Hành chính 

Quản trị

11 Nguyễn Thị Hoàng Yến 02/02/1987 Thạc sĩ
Quản trị kinh 

doanh
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 8.67 5.00 9.00 10.33 33.00

Phòng Hành chính 

Quản trị

12 Thái Ngọc Xuân Đào 01/12/1984 Thạc sĩ
Quản trị kinh 

doanh
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng

Phòng Hành chính 

Quản trị

13 Huỳnh Gia Thế Vân 22/04/1981 Cử nhân
Ngữ Văn 

Anh
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 21.67 23.33 20.00 20.00 85.00

Phòng Hợp tác 

Quốc tế

14 Nguyễn Ngọc Hà 14/09/1985 Cử nhân Kế toán Chuyên viên Chuyên viên 01.003 15.00 21.67 20.00 20.00 76.67
Trung tâm Đào tạo 

nhân lực



Nam Nữ
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN 

tương ứng
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Tổng 
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điểm

Đơn vị

Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 

tuyển Điểm 

Câu hỏi 

chuyên 

môn

15 Vũ Thị Yến 19/09/1989 Cử nhân Kế toán Chuyên viên Chuyên viên 01.003 25.00 25.00 16.67 20.00 86.67
Trung tâm Đào tạo 

nhân lực

16 Nguyễn Minh Đức 27/09/1985 Kỹ sư
Công nghệ 

thông tin
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 6.67 10.00 25.00 8.33 50.00 Thư viện

17 Nguyễn Hoàng Minh Huy 27/03/1985 Thạc sĩ
Công nghệ 

thông tin
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 18.33 21.67 21.67 18.33 2.50 82.50

Phòng Công nghệ 

thông tin

18 Đoàn Huy Khả 06/10/1986 Kỷ sư
Kỹ Sư Điện 

Công Nghiệp
Chuyên viên Chuyên viên 01.003 16.67 20.00 21.67 21.67 80.00 Phòng Khám ĐK

19 Nguyễn Thị Thu Loan 08/05/1987 Cử nhân Luật Chuyên viên Chuyên viên 01.003 25.00 24.33 25.00 22.00 96.33 BM Giải phẫu

20 Thái Minh Sơn 18/07/1994 Cử Nhân Luật Chuyên viên Chuyên viên 01.003 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng BM Giải phẫu

21 Lăng Trung Hiếu 26/06/1972 Cử Nhân Luật Chuyên viên Chuyên viên 01.003 14.33 20.00 11.67 12.67 58.67 BM Giải phẫu

22 Nguyễn Thị Thuỷ 19/11/1997 Cử Nhân Luật Chuyên viên Chuyên viên 01.003 15.00 10.00 16.67 15.00 56.67 BM Giải phẫu



Nam Nữ
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 
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Mã số 
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Tổng 
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Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 

tuyển Điểm 

Câu hỏi 

chuyên 

môn

23 Lê Thị Cẩm Vân 13/07/1995 Cử Nhân Luật Chuyên viên Chuyên viên 01.003 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng BM Giải phẫu

24 Trương Thị Hồng Sen 29/04/1993 Cử Nhân Xã Hội Học Chuyên viên Chuyên viên 01.003 22.67 22.67 23.67 25.00 94.00 VP Khoa YTCC

25 Hoàng Ngọc Triệu 05/05/1985
Thạc Sĩ Y 

Học

Thần Kinh 

và Tâm Thần
Bác Sĩ 

Bác Sĩ (hạng 

III)
V08.01.03 24.00 23.67 22.33 23.67 93.67 Phòng Khám ĐK

26 Nguyễn Trần Phi Phúc 24/07/1990 Cử nhân Kế toán Kế toán viên Kế toán viên 06.031 25.00 25.00 23.33 23.33 96.67
Phòng Tài chính 

Kế toán

27 Trương Quốc Kỳ 31/01/1986 Tiến Sĩ Dược Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 24.67 20.67 24.67 21.33 91.33 Khoa Dược

28 Khưu Mỹ Lệ 22/04/1978 Tiến Sĩ Dược Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 23.33 24.67 24.00 24.67 96.67 Khoa Dược

29 Phạm Nguyễn Hồng Phúc 23/09/1987 Thạc Sĩ Điều Dưỡng Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Khoa Điều Dưỡng 

30 Trần Thị Thu Hằng 24/09/1985 Thạc Sĩ

Quản Lý 

Trong Điều 

Dưỡng

Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 21.67 21.67 23.33 23.33 90 Khoa Điều Dưỡng 
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Câu hỏi 

chuyên 

môn

31 Lê Thụy Bích Thủy 02/05/1975
Chuyên 

khoa 1
Điều dưỡng Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 20 20 20 21.67 81.67 Khoa Điều Dưỡng 

32 Hoàng Văn Huệ 20/12/1987 Thạc Sĩ
Giáo dục thể 

chất
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 18.33 16.67 10.00 16.67 61.67

Bộ môn Giáo dục 

thể chất

33 Lê Huệ Thông 19/8/1992 Thạc Sĩ
Giáo dục thể 

chất
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 20.00 20.00 18.33 20.00 78.33

Bộ môn Giáo dục 

thể chất

34 Phan Minh Trung 06/01/1996 Cử nhân
Giáo dục 

Thể chất
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 21.67 18.33 23.33 23.33 86.67

Bộ môn Giáo dục 

thể chất

35 Đặng Trương Ka My 06/12/1983
Tiến sĩ - Kỹ 

sư, Thạc sĩ

Kỹ thuật y 

sinh,

Vật lý hạt 

nhân, 

nguyên tử và 

Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 25.00 25.00 21.67 21.67 93.33

Bộ môn Vật lý y 

sinh

36 Thái Trúc Quỳnh 02/12/1986
Tiến sĩ Bác 

sĩ

Y khoa,

Y đa khoa
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 20.00 24.00 24.33 17.00 85.33 Bộ môn Mô phôi

37 Nguyễn Quốc Trưởng 23/01/1987
Tiến sĩ Bác 

sĩ

Nha khoa, 

Răng Hàm 

Mặt

Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 23.00 24.33 24.00 22.33 93.67

Khoa Răng Hàm 

Mặt

38 Đặng Anh Tuấn 12/10/1983 Thạc sĩ
Công nghệ 

sinh học
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 21.00 21.00 20.67 11.67 74.33

Bộ môn Sức khỏe 

Môi trường và Lao 

động



Nam Nữ
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã số 

CDNN 

tương ứng

Điểm 

kiến thức 

chung 

Điểm 

Quy chế 

TCHĐ/

NCKH 

Điểm Tin 

học 

VP/NVSP

Số 

TT

Họ và tên

 thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)
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Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 

tuyển Điểm 

Câu hỏi 

chuyên 

môn

39 Lâm Sơn Bảo Vi 25/02/1988 Kỹ sư
Công nghệ 

sinh học
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 23.67 22.67 24.00 24.00 94.33

Bộ môn Sức khỏe 

Môi trường và Lao 

động

40 Nguyễn Vũ Minh Nguyệt 11/11/1994 Bác sĩ Y đa khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 22.00 23.67 22.33 24.67 92.67

Bộ môn Y đức - 

Pháp luật và Khoa 

học hành vi

41 Trương Hoàng Tuấn Anh 23/6/1992 Bác sĩ Y đa khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 23.33 24.33 25.00 24.00 96.67

Bộ môn Tổ chức 

Quản lý y tế

42 Phạm Trần Thiên Nhân 9/10/1994 Bác sĩ Y đa khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 23.33 22.67 22.67 22.00 90.67

Bộ môn Dinh 

dưỡng - An toàn 

thực phẩm

43 Phạm Minh Châu 02/02/1994 Bác sĩ Y đa khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 23.67 24.00 24.00 24.33 96.00

Bộ môn Dinh 

dưỡng - An toàn 

thực phẩm

44 Trần Thị Kim Thanh 08/01/1988 Bác sĩ Y đa khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 21.33 22.00 21.00 21.00 85.33

Bộ môn Dịch tễ 

học

45 Ngô Quang Thi 06/12/1973 Thạc sĩ
Nội tim 

mạch
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng

Bộ môn Nội Tổng 

quát

46 Nguyễn Trần Quốc Việt 04/12/1988 Thạc sĩ Nội khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 15 20.33 18.33 23.33 76.99

Bộ môn Nội Tổng 

quát
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Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 

tuyển Điểm 

Câu hỏi 

chuyên 

môn

47 Nguyễn Sĩ Phương Thảo 22/8/1986 Thạc sĩ Nội khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 23.67 23.33 14.67 21.67 83.34

Bộ môn Nội Tổng 

quát

48 Nguyễn Tùng Lâm 28/6/1989
BS Nội trú-

BS.CKI

Nội Tổng 

quát
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 20.33 20 19 25 84.33

Bộ môn Nội Tổng 

quát

49 Vương Ngọc Thiên Thanh 06/10/1988
BS Nội trú-

BS.CKI
Nhi khoa Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 22.33 23.67 21.67 24.33 92 Bộ môn Nhi

50 Bùi Thị Bích Hạnh 05/6/1986 Thạc sĩ

Truyền 

nhiễm và các 

bệnh nhiệt 

đới

Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 20 17 20 24.67 81.67 Bộ môn Nhiễm

51 Nguyễn Tiến Hưng 13/12/1986 Thạc sĩ
Quản lý Hệ 

thống Y tế
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 21.67 20 20.67 20 82.34

Bộ môn Y học Gia 

đình

52 Võ Ngọc Thủy Tiên 12/7/1983 Thạc sĩ Nhi khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 21.33 20 23.33 22.67 87.33

Bộ môn Y học Gia 

đình

53 Hồ Sĩ Dũng 28/5/1992 Bác sĩ Y đa khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 23 23.67 19.33 21.33 87.33 Bộ môn Lão khoa

54 Đào Hoàng Thiên Kim 18/9/1978 Tiến sĩ
Sinh học 

Ứng dụng
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 24.67 24.67 25 22.33 96.67 Bộ môn PTTHTM



Nam Nữ
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Tổng 
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Đơn vị

Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 

tuyển Điểm 

Câu hỏi 

chuyên 

môn

55 Lê Thành Tân 02/11/1987 Thạc sĩ
Thần kinh

 và Tâm thần
Giảng viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03 24 22 19 25 90 Bộ môn Tâm thần

56 Trịnh Quốc Việt 23/12/1989 Thạc sĩ Nội khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Bộ môn Tâm thần

57 Lê Thị Diệu Hằng 04/8/1983 Thạc sĩ
Y học Cổ 

truyền
Giảng viên

Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 20.67 22.33 23.67 23 89.67

Bộ môn Y học Cổ 

truyền

58 Trần Yến Phương 08/3/1988 Thạc sĩ Nhãn khoa Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 21.67 18 17 25 81.67 Bộ môn Mắt

59 Nghiêm Phương Thảo 02/02/1985 Tiến sĩ

Vật lý X 

Quang và 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Giảng viên
Giảng viên 

(hạng III)
V.07.01.03 21.67 25 23.33 21.67 91.67

Bộ môn Chẩn 

đoán Hình ảnh

Tổng cộng danh sách: 59 người 

(đã ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS NGÔ MINH XUÂN

NGƯỜI LẬP BẢNG

NGÔ THỊ NGỌC THU

(đã ký)


